
Định mức cho 1 
m2 

Đơn giá, 
ñồng/m3, cái, ca, 

công

Thành tiền, 
ñồng

Vữa xi măng mác 100#  m3                         0.04           800,000.00        28,000.00 

Móc sắt  cái                         8.00               2,000.00        16,000.00 

Vật li ệu khác  %                         5.00          1,100.00 

Nhân công 4/7  công                         0.50         118,481.00        59,240.50 

Máy cắt ñá 1,7KW  ca                         0.25             65,000.00        16,250.00 

Máy khác  %                         5.00          3,250.00 

      123,840.50 

Định mức cho 1 
m2 với lớp keo 

dầy 3 mm

Đơn giá, 
ñồng/m3,   kg, 

ca, công

Thành tiền, 
ñồng

Keo dán gạch cao cấp 
tấm lớn Mova - MFTA

kg                         4.20             23,230.00        97,566.00 

Vật li ệu khác %                         1.00             975.66 

Nhân công 3/7 công                         0.25             98,017.00        24,504.25 

Máy cắt ñá 1,7KW ca                         0.25             65,000.00        16,250.00 

Máy khác %                         2.50          3,250.00 

      142,545.91 

BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH T Ế KHI SỬ DỤNG
SẢN PHẨM TRUY ỀN THỐNG VÀ SẢN PHẨM MOVA

TÊN SP: KEO DÁN GẠCH CAO CẤP TẤM  LỚN - MFTA

Vật li ệu sử dụng cho 1 
m2 gạch ốp lát tấm lớn 
KT : 600 x 600 x10 mm

Đơn vị 
tính

Vữa xi măng cát truyền thống, mác 100#

Tổng cộng chi phí cho 1 m2  gạch ( 2 ) là

Chênh lệch giữa ( 2 ) và ( 1 ) là 18,705.41           

Tổng cộng chi phí cho 1 m2  gạch ( 1 ) là

Vật li ệu sử dụng cho 1 
m2 gạch ốp lát tấm lớn 
KT : 600 x 600 x 10 mm

Đơn vị 
tính

Keo dán gạch cao cấp tấm lớn Mova - MFTA, dầy 3 
mm

CÔNG TY CỔ PHẨN HÓA CHẤT XÂY DỰNG A&P
NHÀ MÁY VỮA KHÔ MOVA

59 Thiên Đức   –   Yên Viên   –   Gia Lâm   –   Hà Nội

Điện Thoại: 04.3698 3029             Fax (04) 3698 3028
Website: www.mova.com.vn * Email: mova@mova.com.vn


